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DANH SÁCH CÁC TỔ CÔNG NGHỆ SỐ TẠI TỔ DÂN PHỐ, XÓM, THÔN 

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THÀNH NAM 

(Kèm theo Công văn số 298 /UBND-VHXH ngày 14tháng 8 năm 2025 của UBND phường Thành Nam) 
 

STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức vụ Chức vụ Ghi chú 

I Tổ dân phố Phúc Trọng 1 

1 Ninh Văn Kiên 1962 Nam Tổ Trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng 
 

2 Lưu Văn Phú 1954 Nam Bí thư chi bộ tổ dân phố Thành viên 
 

3 Đỗ Đình Trọng 1954 Nam Phó Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Thành viên 
 

4 Lê Văn Nam 1962 Nam Tổ phó tổ dân phố Thành viên 
 

5 Nguyễn Thị Tâm 1957 Nữ Chi hội Phụ nữ Thành viên 
 

6 Trần Văn Thành 1998 Nam Đoan Thanh niên Thành viên 
 

7 Hoàng Trọng Vinh 1999 Nam Đoàn Thanh niên Thành viên 
 

8 Nguyễn Huy Giảng 1959 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

9 Trần Văn Hòa 1954 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

II Tổ dân phố Phúc Trọng 2 

10 Nguyễn Xuân Thu 1952 Nam Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng 
 

11 Trần Thị Lưu 1956 Nữ Bí thư chi bộ tổ dân phố Thành viên 
 

12 Nguyễn Thị Thúy 1983 Nữ Ban Công tác Mặt trận Tổ quốc Thành viên 
 



 

13 Nguyễn Văn Bốn 1961 Nam Tổ phó Tổ dân phố Thành viên 
 

14 Phạm Hải Tuyến 1965 Nam Chi hội Cựu chiến binh Thành viên 
 

15 Trần Thị Oanh 1954 Nữ Chi hội Phụ nữ Thành viên 
 

16 Đồng Hoàng Việt 2003 Nam Đoàn Thanh niên Thành viên 
 

17 Hà Công Huy 1990 Nam Tổ phó Tổ An ninh cơ sở Thành viên 
 

18 Nguyễn Văn Thái 1970 Nam Tổ viên Tổ An ninh cơ sở Thành viên 
 

III Tổ dân phố Phúc Trọng 3 

19 Lại Văn Tuấn 1960 Nam Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng 
 

20 Trương Văn Học 1961 Nam Bí thư chi bộ tổ dân phố Thành viên 
 

21 Đặng Mạnh Tuyền 1960 Nam Trưởng Ban Mặt trận Tổ quốc Thành viên 
 

22 Lã Thanh Chuyên 1962 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

23 Phạm Nguyệt Hằng 1996 Nữ Chi hội Phụ nữ Thành viên 
 

24 Trịnh Thị Lân 1964 Nữ Chi hội Phụ nữ Thành viên 
 

25 Trần Văn Quân 1968 Nam Chi hội Cựu chiến binh Thành viên 
 

26 Trần Lưu Lan 1971 Nữ Tổ trưởng Đảng Thành viên 
 

27 Nguyễn Công Hiếu 1996 
 

Bí thư chi Đoàn tổ dân phố Thành viên 
 

IV Tổ dân phố Mỹ Trọng 1A 

28 Trần Quốc Long 1959 Nam Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng 
 

29 Nguyễn Thành Khởi 1956 Nam Bí thư chi bộ tổ dân phố Thành viên 
 

30 Trần Tuấn Hưng 1956 Nam Trưởng Ban Mặt trận Tổ quốc Thành viên 
 



 

31 Trần Hữu Bình 1953 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

32 Trần Thị Hà 1965 Nữ Chi Hội Phụ nữ Thành viên 
 

33 Phạm Thị Thanh 1956 Nữ Chi hội Phụ nữ Thành viên 
 

34 Nguyễn Văn Dương 1963 Nam Chi hội Cựu chiến binh Thành viên 
 

35 Trần Quốc Khoa 1960 Nam Tổ phó Tổ dân phó Thành viên 
 

36 Trần Gia Khiêm 1960 Nam Tổ trưởng Tổ Đảng Thành viên 
 

V Tổ dân phố Mỹ Trọng 1B 

37 Phùng Gia Phố 1959 Nam Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng 
 

38 Trần Văn Bình 1955 Nam Bí thư chi bộ tổ dân phố Thành viên 
 

39 Trần Văn Phúc 1962 Nam Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh Thành viên 
 

40 Trần Thị Hoa 1962 Nữ Chi ủy viên Cụm dân cư Thành viên 
 

41 Vũ Văn Việt 1962 Nam Tổ phó, Chi hội trưởng Hội chữ thập đỏ Thành viên 
 

42 Trần Thị Vân 1957 Nữ Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Thành viên 
 

43 Trần Kiều Trinh 2007 Nữ Đoàn Thanh niên Thành viên 
 

44 Trần Mạnh Hùng 1957 Nam Tổ An ninh cơ sở Thành viên 
 

45 Tô Hải Yến 1987 Nữ Chi hội Hội phó Hội phụ nữ Thành viên 
 

VI Tổ dân phố Mỹ Trọng 2A 

46 Đỗ Ngọc Hiệp 1963 Nam Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng 
 

47 Đỗ Khắc Thắng 1958 Nam Bí thư chi bộTổ dân phố Thành viên 
 

48 Vũ Thị Xuân 1962 Nữ Ban Công tác Mặt trận Tổ quốc Thành viên 
 



 

49 Hoàng Thị Yến 1993 Nữ Bí thư Đoàn Thanh niên Thành viên 
 

50 Trần Thị Minh Thoa 1960 Nữ Chi trưởng Hội Phụ nữ Thành viên 
 

51 Trần Công Thuấn 1980 Nam Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự Thành viên 
 

52 Nguyễn Thị Tuyết 1970 Nữ Chi trưởng Hội Chữ Thập đỏ Thành viên 
 

53 Trần Hữu Măng 1957 Nam Chi trưởng Cựu chiến binh Thành viên 
 

54 Vũ Bá Khẩn 1958 Nam Tổ phó Tổ dân phố Thành viên 
 

VII Tổ dân phố Mỹ Trọng 2B 

55 Trần Khắc Khiêm 1954 Nam Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Tổ trưởng 
 

56 Trần Thị Quỳnh Ngân 1962 Nữ Bí thư Chi bộ tổ dân phố Thành viên 
 

57 Trần Đại Thắng 1954 Nam Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh Thành viên 
 

58 Trần Văn Vũ 1963 Nam Thanh tra nhân dân Thành viên 
 

59 Trần Văn Minh 1971 Nam Tổ phó An ninh cơ sở Thành viên 
 

60 Nguyễn Văn Sinh 1964 Nam Tổ trưởng An ninh cơ sở Thành viên 
 

61 Hoàng Thị Thạch 1960 Nữ Trưởng ban Công tác mặt trận Thành viên 
 

62 Trần Thị Thoa 1960 Nữ Hội Chữ thập đỏ Thành viên 
 

63 Trần Quốc Công 1974 Nam Cụm trưởng số 01 Thành viên 
 

VIII Tổ dân phố Mỹ Trọng 3 

64 Trần Hữu Lạp 1964 Nam Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng 
 

65 Trần Hữu Tiến 1963 Nam Bí thư chi bộ tổ dân phố Thành viên 
 

66 Trần Thị Ngọc Hoa 1963 Nữ Trưởng ban Công tác Mặt trận Thành viên 
 



 

67 Trần Như Tường 1965 Nam Tổ phó TDP, Đội trưởng An ninh trật tự Thành viên 
 

68 Ngô Văn Hạnh 1983 Nam Chi ủy viên, Tổ trưởng Đảng Thành viên 
 

69 Vũ Minh Thành 1994 Nam Bí thư Chi Đoàn Thành viên 
 

70 Hoàng Thị Thu Hiền 1979 Nữ Chi hội trưởng hội Phụ nữ Thành viên 
 

71 Phạm Thế Biên 1981 Nam Đội phó Tổ An ninh trật tự Thành viên 
 

72 Trần Thế Quang 2004 Nam Đoàn viên Thành viên 
 

IX Tổ dân phố Vị Dương 

73 Trần Khắc Bích 1957 Nam Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng 
 

74 Trần Đình Thành 1963 Nam Bí thư tổ dân phố Thành viên 
 

75 Trần Thị Kim Oanh 1979 Nữ Phó Bí thư chi bộ tổ dân phố Thành viên 
 

76 Vũ Đình Tình 1956 Nam Chi hội Cựu chiến binh Thành viên 
 

77 Trần Thị Hạnh 1960 Nữ Hội Phụ nữ Thành viên 
 

78 Vũ Quỳnh Mai 2008 Nữ Đoàn Thanh niên Thành viên 
 

79 Trần Thị Thu Thúy 1987 Nữ Đoàn Thanh niên Thành viên 
 

80 Trần Sỹ Ngọc 1975 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

81 Bùi Thị Ngọc Ánh 1984 Nữ 
 

Thành viên 
 

X Tổ dân phố Gôi Quan 

82 Trần Viết Hải 1960 Nam Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng 
 

83 Trần Hữu Phái 1968 Nam Bí thư Chi bộ tổ dân phố Thành viên 
 

84 Hoàng Khắc Văn 1960 Nam Trưởng Ban Công tác mặt trận Tổ quốc Thành viên 
 



 

85 Nguyễn Thanh Sơn 1959 Nam Chi hội trưởng Hội Cựu chiên binh Thành viên 
 

86 Lê Thị Kim Vân 1961 Nữ Chi hội trưởng Hội Khuyến học Thành viên 
 

87 Trần Thế Định 1957 Nam Chi hội trưởng Hội Chữ Thập đỏ Thành viên 
 

88 Trần Thị Vân 1995 Nữ Bí thư Đoàn Thanh niên Thành viên 
 

89 Hoàng Thị Phương 1967 Nữ Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Thành viên 
 

90 Hoàng Thị Uyên 1962 Nữ Chi hội trưởng Hội Nông dân Thành viên 
 

XI Tổ dân phố Bến 

91 Trần Đình Thảo 1950 Nam Tổ Trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng 
 

92 Hoàng Thị Hà 1959 Nam Bí thư Chi bộ tổ dân phố Thành viên 
 

93 Trần Thế Phương 1969 Nam Phó Bí thư chi bộ tổ dân phố Thành viên 
 

94 Hoàng Khắc Luyến 1972 Nam Trưởng Ban Công tác mặt trận Thành viên 
 

95 Hoàng Thanh Huyền 1990 Nữ Bí thư Đoàn Thành viên 
 

96 Hoàng Văn Hành 1970 Nam Hội Chữ thập đỏ Thành viên 
 

97 Trịnh Ngọc Tiến 1976 Nam Thanh tra nhân dân Thành viên 
 

98 Trần Thị Mùi 1967 Nữ Chi hội Phụ nữ Thành viên 
 

99 Phạm Trọng Mạnh 1964 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

XII Tổ dân phố Thượng 

100 Hoàng Vũ Khải 1969 Nam Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng 
 

101 Hoàng Khắc Cảng 1954 Nam Bí thư chi bộ tổ dân phố Thành viên 
 

102 Hoàng Ngọc Sự 1960 Nam Phó Bí thư chi bộ tổ dân phố Thành viên 
 



 

103 Hoàng Đăng Nam 1963 Nam Trưởng Ban Công tác mặt trận Thành viên 
 

104 Nguyễn Thị Hải Yến 1965 Nữ Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Thành viên 
 

105 Hoàng Thị Huệ 2001 Nữ Bí thư chi Đoàn Thành viên 
 

106 Hoàng Hữu Bẩy 1972 Nam Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở Thành viên 
 

107 Vũ Thị Phương 1961 Nữ Chủ tịch Hội Nông dân Thành viên 
 

108 Hoàng Ngọc Chiến 1965 Nam Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành viên 
 

XIII Tổ dân phố Trung 

109 Dương Văn Tỉnh 1958 Nam Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng 
 

110 Hoàng Đức Phượng 1961 Nam Bí thư chi bộ tổ dân phố Thành viên 
 

111 Vũ Thị Tỵ 1964 Nữ Trưởng ban Công tác mặt trận Thành viên 
 

112 Hoàng Thị Lan 1978 Nữ Chi trưởng Hội Phụ nữ Thành viên 
 

113 Hoàng Mai Ly 1959 Nữ Chi trưởng Hội Cựu chiến binh Thành viên 
 

114 Hoàng Trung Sơn 1984 Nam Chi hội trưởng Hội Nông dân Thành viên 
 

115 Hoàng Ngọc Minh Ánh 2006 Nữ Bí thư Chi Đoàn Thành viên 
 

116 Hoàng Duy Xá 1961 Nam Tổ trưởng Bảo vệ Thành viên 
 

117 Đinh Văn Lanh 1986 Nam Tổ phó Tổ Bảo vệ Thành viên 
 

XIV Tổ dân phố Thắng 

118  Triệu Hoàng Vương 1964 Nam Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng 
 

119  Hoàng Ngọc Long 1959 Nam Bí thư chi bộ tổ dân phố Thành viên 
 

120  Ngô Ngọc Khánh 1957 Nam Chi hội trưởng Hội Cựu Chiến binh Thành viên 
 



 

121  Hoàng Thị Kim Oanh 1958 Nữ Chi hội trưởng Hội Chữ Thập đỏ Thành viên 
 

122  Trần Thị Thành 1960 Nữ Chi hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên 
 

123  Hoàng Khắc Mích 1959 Nữ Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở  Thành viên 
 

124  Trần Quang Định 1960 Nam Tổ phó Tổ An ninh cơ sở  Thành viên 
 

125  Hoàng Đình Tý 1960 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

126  Hoàng Trung Hiếu 2000 Nam Bí thư chi Đoàn Thành viên 
 

XV Tổ dân phố Đoài 1 

127 Hoàng Mai Hải 1962 Nam Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng 
 

128 Hoàng Kim Quynh 
 

Nam Bí thư chi bộ tổ dân phố Thành viên 
 

129 Hoàng Ngọc Minh 1958 Nam Trưởng ban Công tác mặt trận Thành viên 
 

130 Hoàng Mai Quỹ 1966 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

131 Hoàng Anh Tâm 1984 Nam Đoàn Thanh niên Thành viên 
 

132 Hoàng Mai Trường 1997 Nam Đoàn Thanh niên Thành viên 
 

133 Mai Thị Hậu 1955 Nữ Chi hội Phụ nữ Thành viên 
 

134 Hoàng Trung Nghĩa 1981 Nam Đoàn Thanh niên Thành viên 
 

135 Hoàng Huy Trung 1968 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

XVI Tổ dân phố Đoài 2 

136 Hoàng Quang Châu 1964 Nam Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng 
 

137 Trần Viết Hậu 1962 Nam Bí thư chi bộ tổ dân phố Thành viên 
 

138 Hoàng Thị Học 1950 Nữ Ban Công tác Mặt trận tổ quốc Thành viên 
 



 

139 Thái Thị Hoa 1960 Nữ Hội Phụ nữ Thành viên 
 

140 Hoàng Quang Được 1994 Nam Bí thư chi Đoàn Thành viên 
 

141 Hoàng Mai Bình 1965 Nam Tổ Bảo vệ Thành viên 
 

142 Hoàng Mai Các 1959 Nam Cựu chiến binh Thành viên 
 

143 Hoàng Quang Thắng 1992 Nam Đoàn viên Thành viên 
 

144 Hoàng Trung Bảy 1969 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

XVII Xóm Đông An Duyên 

145 Phùng Công Tuyên 1962 Nam Trưởng xóm Tổ trưởng 
 

146 Vũ Đình Đăng 1962 Nam Bí thư Chi bộ xóm Thành viên 
 

147 Phùng Bá Nho 1965 Nam Phó Chủ nhiệm hợp tác xã Thành viên 
 

148 Phùng Gia Hòa 1962 Nam Kế toán trưởng HTX Thành viên 
 

149 Phùng Gia Hưng 1951 Nam Trưởng Ban Công tác Mặt trận xóm Thành viên 
 

150 Phùng Gia Thiều 1951 Nam Chi trưởng Cựu Chiến binh Thành viên 
 

151 Phùng Bá Hiệp 1980 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

152 Trần Thị Bình 1977 Nữ Chi hội Phụ nữ Thành viên 
 

153 Phùng Bá Được 1976 Nam Bí thư Đoàn Thanh niên Thành viên 
 

XVIII Xóm Giữa An Duyên 

154 Vũ Trung Thắng 1968 Nam Bí thư chi bộ, Trưởng xóm Tổ trưởng 
 

155 Trần Thị Hiền 1962 Nữ Phó Bí thư tổ dân phố Thành viên 
 

156 Phùng Mạnh Chung 1958 Nam Ban công tác Mặt trận tổ quốc Thành viên 
 



 

157 Phùng Thị Thúy 1955 Nữ Hội Phụ nữ Thành viên 
 

158 Nguyễn Gia Hưng 1992 Nam Bí thư Đoàn Thanh niên Thành viên 
 

159 Trần Minh Phương 2008 Nữ Đoàn Thanh niên Thành viên 
 

160 Vũ Quang Hùng 1976 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

161 Nguyễn Gia Hưng 1969 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

162 Phùng Gia Trường 2008 Nam Đoàn Thanh niên Thành viên 
 

XIX Xóm Thượng An Duyên 

163 Nguyễn Gia Thọ 1956 Nam Trưởng xóm Tổ trưởng 
 

164 Nguyễn Gia Hà 1977 Nam Bí thư Chi bộ xóm Thành viên 
 

165 Phùng Hữu Sỹ 1990 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

166 Phùng Đình Hằng 1982 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

167 Phùng Đình Sáng 1994 Nam Bí thư Chi đoàn Đoàn Thanh niên Thành viên 
 

168 Trần Tuấn Vóc 1954 Nam Trưởng Ban Công tác mặt trận Thành viên 
 

169 Nguyễn Thị Xiêm 1960 Nữ Chi hội Phụ nữ Thành viên 
 

170 Nguyễn Công Vũ 2000 Nam Phó Bí thư Chi đoàn Thành viên 
 

171 Nguyễn Gia Nam 1990 Nam Chi trưởng Cựu Quân nhân Thành viên 
 

XX Xóm Đông Đại Đê 

172 Vũ Duy Những 1957 Nam Trưởng xóm Tổ trưởng 
 

173 Vũ Thị Sơn 1965 Nữ Bí thư Chi bộ xóm Thành viên 
 

174 Vũ Đức Việt 1969 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 



 

175 Hoàng Thị Vinh 1961 Nữ Ban Công tác mặt trận Thành viên 
 

176 Vũ Đình Chí 1961 Nam Chi hội Nông dân Thành viên 
 

177 Trần Khắc Phú 1995 Nam Phó Bí thư đoàn xã Thành viên 
 

178 Nguyễn Thị Tân 1994 Nữ Đoàn viên Thành viên 
 

179 Vũ Quang Dũng 1977 Nam Bí thư chi đoàn Thành viên 
 

180 Vũ Huy Dũng 1969 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

XXI Xóm Tây Đại Đê 

181 Ngô Văn Hồng 1954 Nam Trưởng xóm Tổ trưởng 
 

182 Trần Công Tác 1962 Nam Bí thư chi bộ xóm Thành viên 
 

183 Ngô Văn Tuân 1960 Nam Chi ủy viên chi bộ Thành viên 
 

184 Trần Thị Đào 1961 Nữ Chi hội Phụ nữ Thành viên 
 

185 Vũ Thị Bích 1963 Nam Chi hội Nông dân Thành viên 
 

186 Vũ Đình Đạt 2004 Nam Bí thư Đoàn Thanh niên Thành viên 
 

187 Vũ Công Thụy 1964 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

188 Vũ Ngọc Anh 1958 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

189 Ngô Văn Linh 1992 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

XXII Xóm Trung - Thượng Đại Đê 

190 Vũ Bá Giảng 1954 Nam Trưởng xóm Tổ trưởng 
 

191 Vũ Thành Quyết 1962 Nam Bí thư Chi bộ xóm Thành viên 
 

192 Vũ Thị Hương 1959 Nữ Chi hội Phụ nữ Thành viên 
 



 

193 Vũ Thành Lĩnh 1969 Nam Tổ trưởng Công an cơ sở Thành viên 
 

194 Vũ Thị Nhung 1965 Nữ Phó Ban Công tác Mặt trận Thành viên 
 

195 Khương Xuân Tuyển 1954 Nam Chi hội trưởng Cựu chiến binh Thành viên 
 

196 Nguyễn Trung Cường 2002 Nam Bí thư Chi đoàn cơ sở Thành viên 
 

197 Vũ Hữu Thợi 1961 Nam Công an viên cơ sở Thành viên 
 

198 Vũ Huy Sơn 2000 Nam Công an viên cơ sở Thành viên 
 

XXIII Thôn An Cự 

199 Phạm Văn Tâm 1963 Nam Trưởng thôn Tổ trưởng 
 

200 Trần Tam Dư 1964 Nam Bí thư chi bộ thôn Thành viên 
 

201 Vũ Văn Chư 1954 Nam Ban Công tác Mặt trận Thành viên 
 

202 Trần Văn Quảng 2001 Nam Bí thư chi Đoàn Thành viên 
 

203 Phạm Thị Nguyên 1968 Nữ Chi Hội Phụ nữ Thành viên 
 

204 Bùi Văn Tâm 1967 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

205 Phạm Thị Quỳnh 2000 Nữ Phó Bí thư Đoàn thanh niên Thành viên 
 

206 Nguyễn Thị Mận 1982 Nữ Chi ủy viên Thành viên 
 

207 Phạm Ngọc Tình 1986 Nam Kiểm xoát Hợp tác xã Thành viên 
 

XXIV Xóm Hậu An Hưng 

208 Trần Văn Năng 1971 Nam Trưởng thôn Tổ trưởng 
 

209 Vũ Thị Chình 1968 Nữ Bí thư chi bộ thôn Thành viên 
 

210 Trần Thị Hương 1983 Nữ Phó Bí thư chi bộ thôn Thành viên 
 



 

211 Trần Quang Hạnh 1964 Nam Trưởng Ban Công tác mặt trận Thành viên 
 

212 Nguyễn Đức Yên 1965 Nam Trưởng ban An ninh cơ sở Thành viên 
 

213 Trần Văn Tuấn 2003 Nam Bí thư Chi Đoàn Thành viên 
 

214 Vũ Văn Minh 1960 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

215 Vũ Thị Thích 1969 Nữ Chi tưởng Hội Phụ nữ Thành viên 
 

216 Trần Ngọc Nhuận 1957 Nam Chi trưởng Hội Cựu chiến binh Thành viên 
 

XXV Xóm Tiền An Hưng 

217 Vũ Văn Kiên 1972 Nam Trưởng xóm Tổ trưởng 
 

218 Vũ Thị Mụa 1972 Nữ Bí thư Chi bộ xóm Thành viên 
 

219 Nguyễn Xuân Minh 1994 Nam Bí thư Chi đoàn Thành viên 
 

220 Vũ Văn Lợi 1962 Nam Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh Thành viên 
 

221 Nguyễn Thị Dung 1968 Nữ Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Thành viên 
 

222 Trịnh Thị Xiêm 1967 Nữ Chi hội phó Hội Phụ nữ Thành viên 
 

223 Vũ Văn Vê 1966 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

224 Vũ Văn Nam 1991 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

225 Vũ Thùy Linh 1997 Nữ Đoàn Thanh niên Thành viên 
 

XXVI Xóm Miễu An Hưng 

226 Vũ Văn Điệp 1976 Nam Trưởng xóm Tổ trưởng 
 

227 Vũ Văn Thể 1984 Nam Bí thư xóm Thành viên 
 

228 Vũ Trung Huy 1995 Nam Bí thư đoàn Thành viên 
 



 

229 Vũ Xuân Hiếu 2004 Nam Đoàn viên Thành viên 
 

230 Nguyễn Thị Dùng 1966 Nữ Chi trưởng Hội Phụ nữ Thành viên 
 

231 Vũ Xuân Đắc 1978 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

232 Vũ Quyết Thắng 1976 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

233 Hoàng Thị Tâm 1975 Nữ Chi hội Phụ nữ Thành viên 
 

234 Vũ Văn Lục 1966 Nam Chi trưởng Hội Cực chiến binh Thành viên 
 

XXVII Thôn Ngói 

235 Trần Văn Dũng 1956 Nam Trưởng thôn Tổ trưởng 
 

236 Nguyễn Thế Trực 1975 Nam Bí thư chi bộ thôn Thành viên 
 

237 Nguyễn Văn Tẹo 1966 Nam Trưởng Ban Công tác mặt trận Thành viên 
 

238 Trần Văn Vấn 1952 Nam Chi trưởng Hội Cựu chiến binh Thành viên 
 

239 Vũ Thị Lan 1976 Nữ Chi trưởng Hội Phụ nữ Thành viên 
 

240 Phạm Thị Minh Nga 1993 Nữ Chi ủy viên Thành viên 
 

241 Nguyễn Văn Đức 1962 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

242 Trần Văn Hưng 1983 Nam Đảng viên Thành viên 
 

243 Vũ Văn Thành 1963 Nam An ninh cơ sở Thành viên 
 

 

Danh sách này có 243 người./. 


